
Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ

1 Nón ngựa Phú Gia Hộ kinh doanh Đỗ Văn Lan Thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát

2 Hộp đựng bánh
Cơ sở Sản xuất và mua bán mỹ nghệ mây - tre - 

trúc - tầm vông Minh Nhàn
Thôn Trung Chánh, xã Cát Minh, huyện Phù Cát

3 Cặp công composite Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Thôn Lương Thọ 1, xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn

4 Bình cắm hoa
Cơ sở Hai Chơn - Thủy Ẩn (Làng nghề truyền 

thống đúc Bằng Châu)

Làng nghề truyền thống đúc Bằng Châu, phường Đập 

Đá, thị xã An Nhơn

5 Cụm sản phẩm đồ mỹ nghệ bằng gỗ Hộ kinh doanh Hồ Văn Thương
Thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận, huyện Tuy 

Phước

6
Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ mây tre 

đan
Công ty TNHH Nhân Hòa

KP. Song Khánh, phường Hoài Xuân, thị xã Hoài 

Nhơn

7 Nhóm sản phẩm mỹ nghệ làm từ mo cau Công ty TNHH EQUANA Việt Nam
KP. Tài Lương 4, phường Hoài Thanh Tây, thị xã 

Hoài Nhơn

8 Đĩa tháp đôi bằng đá Marble Công ty TNHH SX - TM và DV Trần Quang
Thôn Vinh Thạnh 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy 

Phước

9 Đĩa để bàn các loại Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Huệ
212 Trần Hưng Đạo, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài 

Nhơn

10 Nước mắm Như Hoa - Tam Quan Cơ sở nước mắm Như Hoa
KP. Thiện Chánh 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã 

Hoài Nhơn

11 Rượu vang nếp Công ty TNHH Thực phẩm Trương Gia Thôn Ngọc Thạnh, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

Phụ lục

DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /6/2022 của UBND tỉnh)

II Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm

Stt

I Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ
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Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉStt

12 Bánh gạo lứt HTX Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phong Nga Thôn Xuân An, xã Cát Tường, huyện Phù Cát

13 Dầu phộng HTX Sản xuất dầu phộng Công Chính Thôn Thái Thuận, xã Cát Tài, huyện Phù Cát

14 Nước mắm Thái An Cơ sở nước mắm Thái An Đề Gi Thôn Phú Long, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát

15 Bánh ít lá gai Bà Dư Cơ sở Bánh ít lá gai Bà Dư Thôn Trung Tín 1, TT. Tuy phước, huyện Tuy Phước

16 Muối Happing Công ty CP Muối và Thực phẩm Bình Định Thôn Trung Xuân, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ

17 Tương ớt các loại Cơ sở sản xuất nước chấm Trung Hưng Nguyên Thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ

18 Bánh dừa nướng Cơ sở sản xuất dừa dòn Thanh Phương
KP. An Dinh 1, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài 

Nhơn

19 Dầu dừa tinh khiết HTX Nông nghiệp Ngọc An
KP. Ngọc An Trung, phường Hoài Thanh Tây, thị xã 

Hoài Nhơn

20 Bánh hồng Minh Đức Hộ kinh doanh bánh hồng Minh Đức
KP. Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã 

Hoài Nhơn

21 Bánh tráng DALOP các loại Công ty TNHH Nhân Hòa
KP. Song Khánh, phường Hoài Xuân, thị xã Hoài 

Nhơn

22 Kẹo mè xửng Bà Điền
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Mai (Cơ sở mè 

xửng - bánh hồng Bà Điền)
530 QL1A, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn

23 Bánh tráng nước dừa Ba Quan Hộ kinh doanh Lê Thị Hiệp 
QL 1A, KP. Phụng Du 2, phường Hoài Hảo, thị xã 

Hoài Nhơn

24 Nước mắm 24 Tân Thịnh Cơ sở nước mắm 24 Tân Thịnh
KP. Lâm Trúc 1, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài 

Nhơn

25 Bánh tráng các loại Công ty TNHH Sachi Nguyễn KP. 8, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn

26 Trà Dung túi lọc Cazin Hộ kinh doanh Nguyễn Cảnh Duy Thôn Tăng Lợi, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh

27 Rượu Bàu Đá sản xuất từ gạo Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long
Thôn Nhơn Nghĩa Đông, xã Nhơn Phúc, thị xã An 

Nhơn
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Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉStt

28 Bún Song thằn Cơ sở bún song thằn Hưng Đắt - Lý Thị Hương Thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn

29 Rượu Bàu Đá nấu từ gạo Hộ kinh doanh Lê Văn Thưởng Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn

30 Bánh tráng các loại Cơ sở sản xuất bánh tráng Hà Phẩm Thôn Trường Cửu, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn

31 Trà Gò Loi (Hữu Oanh) Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Oanh Thôn Tân Thịnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân

32 Bún khô KICAFOODS Cơ sở sản xuất thực phẩm KICAFOODS Thôn Hội Long, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân

33 Trà nụ hoa hòe Công ty TNHH Dulah
Thôn Bình Hòa Bắc, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài 

Ân

34 Mật ong rừng An Lão Hộ kinh doanh Mây Thôn Tân An, xã An Tân, huyện An lão

35 Bột bánh canh các loại Công ty TNHH MTV VITA Thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn

36 Rượu đậu xanh Tây Sơn Hộ kinh doanh Gia Nguyễn Thôn An Dõng, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn

37 Rượu nhung nai Vĩnh Kim Công ty TNHH Springchi
Thôn Vĩnh Trường, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 

Thạnh

38 Nước mắm Bếp xưa Công ty TNHH SX TM Hưng Thịnh Đạt
KP. Phụng Du 2, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài 

Nhơn

39
Hải sản khô (Cá cơm khô, ruốc khô, mực 

một nắng)

HTX Sản xuất kinh doanh hải sản Hương Thanh - 

Nhơn Lý
Thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn

40 Yến sào Công ty TNHH Yến sào Tam Quan
KP. Tân Thành, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài 

Nhơn

41 Chả cá (chiên, hấp) Cù Lao Xanh HTX Thủy sản Nhơn Châu Xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn

42 Máy nướng Công ty TNHH Sachi Nguyễn KP. 8, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn

III Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí
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43 Máy nghiền bột nhang DNTN Cơ khí Hoàng Lượm 20 Đô Đốc Lân, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

44 Cụm sản phẩm trang bị tàu đánh bắt xa bờ Công ty TNHH SX TM và DV Đường Minh 67 Lê Duẩn, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

45 Máy tráng bánh tráng Hộ kinh doanh Nguyễn Phúc Thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn

46 Bộ phụ tùng khớp nối ống nước Công ty TNHH Sáu Lợi CCN Gò Đá Trắng, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

47 Máy tuốt đậu phộng Hộ kinh doanh tiệm điện Trọng Hà Thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn

48 Máy tuốt lúa Hộ kinh doanh Quang Toàn Thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước

49 Máy làm nhang cây tự động Công ty TNHH TM DV và SX Hải Lan Khu đô thị mới, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

50 Nội thất ghế xe ô tô Công ty TNHH May Tổng hợp Việt Hàn
Số 14 Phan Đình Phùng, TT. Phú Phong, huyện Tây 

Sơn

51 Gạch bê tông nhẹ khí chưng áp ACC Công ty CP Gạch Tuy nen Bình Định Km 1215, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước

52 Tinh dầu làm từ sả HTX Nông Công Thương An Nhơn Thôn Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn

53 Tinh dầu tràm Hộ kinh doanh Xứ Nẫu Thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn

54 Quạt trầm mini
Công ty TNHH Xây dựng Vận tải Trầm hương Ba 

Toàn

KP. Thiết Đính Nam, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài 

Nhơn

55 Gạch đá mài Terrazzo Công ty TNHH Bình Đê Thôn Gia An, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn

IV Nhóm các sản phẩm khác
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